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KẾ HOẠCH
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Phụ lục 1

	Năm
	Chủ đề THĐ
	Đối tượng

	2004
	“Sản xuất, kinh doanh và sử dụng thực phẩm theo Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm”
	- Người sản xuất TP

- Người kinh doanh TP

- Người tiêu dùng TP.

	2005
	Bếp ăn tập thể, bếp ăn an toàn
	- Người quản lý, lãnh đạo các nhà máy, xí nghiệp, công ty, khu công nghiệp, trường học, các đơn vị có bếp ăn tập thể.

- Người chế biến, phục vụ 

- Người ăn tại các bếp ăn tập thể.

	2006
	Phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm
	- Người sản xuất, CB TP

- Người kinh doanh TP

- Người tiêu dùng TP

- Các nhà quản lý, lãnh đạo các cấp, Bộ, ban, ngành đoàn thể. 

	2007
	“Tăng cường bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm
	- Người sản xuất, CB TP

- Người kinh doanh TP

- Người tiêu dùng TP

- Các nhà quản lý, lãnh đạo các cấp, Bộ, ban, ngành đoàn thể.

	2008
	- Bảo đảm ATVSTP và vấn đề phòng chống các dịch bệnh đ​ường tiêu hoá;

- Thực phẩm chức năng: Hiểu đúng, làm đúng và dùng đúng
	-Các nhà quản, lãnh đạo các cấp, các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể.

- Người tiêu dùng thực phẩm.

- Người kinh doanh thực phẩm

- Người SX, CB thực phẩm.


Phụ lục  2
+ Truyền hình
Tại Trung ương: 

	Năm

Tiêu chí
	   2004
	     2005
	     2006
	    2007
	      2008
	        Tổng

	Tin bài
	      107
	131
	78
	98
	129
	   543

	Số lần phát
	      241
	286
	150
	226
	335
	1.238

	Lần phát thông điệp
	      170
	190
	100
	240
	343
	1.043


Tại địa phương (đài tỉnh): 

	     Năm

Tiêu chí
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	Tổng

	Số lần phát
	1443*
	1.554*
	1.624*
	2353*
	92.659*
	99.633


Ghi chú: * : bao gồm phát thanh và truyền hình.

+ Phát thanh:

Tại Trung ương: 

	Năm

Tiêu chí
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	Tổng

	Tin bài, phóng sự
	    420
	391
	   1.270
	1.036
	     588
	        2.562

	Số lần phát
	    840
	782
	   2.340
	2.072
	    1.032
	       4.960

	Lần phát thông điệp
	    300
	450
	      300
	618
	      860
	       2.528


Tại địa phương: 

	    Năm

Tiêu chí
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	Tổng

	Loa phường, xã (số lần phát)
	      365
	 47.333
	 62.064
	   77.409
	-
	187.171



 - : do quy định của mẫu báo cáo không có dữ liệu này.

+ Báo viết: 

	         Năm

Tiêu chí
	    2004
	   2005
	   2006
	   2007
	  2008
	  Tổng

	Trung ương từ 48 báo (Số tin, bài)
	7.242
	8.017
	11.281
	2.633*
	2832*
	32.005

	Tại địa phương (số tin, bài)
	531
	293
	459
	753
	824
	2.411


Ghi chú: * : theo dõi trên 29 đầu báo.

Phụ lục 3

+ Tại Trung ương:
	 Năm
Loại ấn phẩm      
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Tờ gấp:
	Chủng loại
	 10
	11
	15
	11
	 15

	
	Số lượng
	180.000
	430.000
	303.300
	450.000
	450.000

	Poster:
	Chủng loại
	 1
	 3
	  3
	3
	 3

	
	Số lượng
	40.000
	90.000
	100.000
	100.000
	100.000

	Băng video; DVD
	Thông điệp
	       74
	      80
	80
	       240
	      320

	
	Phổ biến kiến thức
	       74
	0
	 0
	 0
	    2240*

	Băng catsette; CD
	Thông điệp
	       74
	      80
	        80
	       240
	      440

	
	Phổ biến kiến thức
	       74
	0
	  0
	  0
	  0

	Bản tin ATVSTP 
	Số lượng in
	120.000
	120.000
	120.000
	120.000
	120.000

	
	Số tin bài
	126
	240
	242
	224
	229


Tại địa phư​ơng:

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Khẩu hiệu, 
băng-rôn
	34.211
	14.875
	37.273
	71.663
	20.014

	Ap-phích
	91.339
	57.615
	150.294
	403.109
	90.236

	Tờ gấp
	835.466
	963.986
	883.684
	3.166.237
	1.589.957

	Tài liệu khác
	58.411
	1.264
	10.257
	16.721
	9.130


Phụ lục 4

* Đào tạo chứng chỉ  VSATTP 
(Phối hợp với Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Thái Bình)
	Năm
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	Cộng

	Số lớp
	1
	9
	9
	-
	10
	29

	Số học viên
	24
	439
	487
	-
	527
	1.477


* Ghi chú: năm 2007 do không được phê duyệt đề án nên không có kinh phí để triển khai.

* Nói chuyện:
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	Tổng

	Số buổi
tổ chức
	2.373
	3.057
	8.511
	17.528
	12.829
	44.298

	Số người tham dự
	188.759
	253.539
	9.310.066
	941.650
	576.714
	11.270.728


* Tập huấn:

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	Tổng

	Số buổi tổ chức
	2.103
	2.161
	2.107
	2.232
	1.782
	10.385

	Số ng​ười tham dự
	221.665
	121.944
	84.078
	372.771
	173.906
	974.364


* Hội thảo:

	Năm
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	Tổng

	Số buổi tổ chức
	337
	    351
	331
	    657
	504
	2.180

	Số ngư​ời tham dự
	14.491
	12.285
	11.811
	27.247
	124.483
	190.317


Phụ lục 5

Tổng số Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thực phẩm đã cấp:

	STT
	Năm
	Hồ sơ
	Số giấy cấp
	Ghi chú

	1
	2004
	76
	76
	

	2
	2005
	191
	249
	Bỏ không làm tiếp

	3
	2006
	474
	742
	

	4
	2007
	501
	938
	

	5
	2008
	625
	1.028
	

	     Tổng
	
	1.867
	3.033
	


Trong đó cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thực phẩm chức năng:

	STT
	Năm
	Số giấy cấp
	Trả lời bằng công văn
	Ghi chú

	1
	2004
	28
	0
	

	2
	2005
	57
	0
	Bỏ không làm tiếp

	3
	2006
	154
	5
	Doanh nghiệp bỏ không làm tiếp

	4
	2007
	306
	20
	Doanh nghiệp bỏ không làm tiếp

	5
	2008
	309
	20
	Đang chờ hoàn thiện hồ sơ và tài liệu bổ sung.

	Tổng
	
	854
	45
	


Biểu số 1

Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn  thực phẩm theo thẩm quyền
	Nội dung
	Số lượng văn bản 
đã được ban hành

	TT
	Ký hiệu văn bản
	Ngày ban hành
	Trích yếu nội dung
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	I. Luật: 
	
	
	2
	4
	1
	1
	0

	1
	22/2004/QH11
	15/06/2004
	Luật Thanh tra
	
	
	
	
	

	2
	27/2004/QH11
	3/12/2004
	Luật Cạnh tranh
	
	
	
	
	

	3
	36/2005/QH11
	27/06/2005
	Luật Thương mại
	
	
	
	
	

	4
	58/2005/QH11
	29/11/2005
	Luật sửa đổi,  bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo
	
	
	
	
	

	5
	52/2005/QH11
	29/11/2005
	Luật Bảo vệ môi trường
	
	
	
	
	

	6
	60/2005/QH11
	29/11/2005
	Luật Doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	7
	68/2006/QH11
	29/6/2006
	Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
	
	
	
	
	

	8
	05/2007/QH12 
	 21/11/2007
	Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá

	
	
	
	
	

	II. Pháp lệnh: 
	
	
	1
	0
	0
	0
	1

	1
	18/2004/PL-UBTVQH11
	29/04/2004
	Pháp lệnh thú y
	
	
	
	
	

	2
	04/2008/UBTVQH12
	12/4/2008
	Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 

	
	
	
	
	

	III. Nghị định: 
	
	
	3
	12
	5
	5
	5

	1
	163/2004/NĐ-CP
	7/9/2004
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm
	
	
	
	
	

	2
	175/2004/NĐ-CP
	10/10/2004
	Về xử phạt vi phạt hành chính trong lĩnh vực thương mại
	
	
	
	
	

	3
	179/2004/NĐ-CP
	21/10/2004
	Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá
	
	
	
	
	

	4
	27/2005/NĐ-CP
	8/3/2005
	Quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật thuỷ sản
	
	
	
	
	

	5
	33/2005/NĐ-CP
	15/3/2005
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y
	
	
	
	
	

	6
	41/2005/NĐ-CP
	25/3/2005
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
	
	
	
	
	

	7
	45/2005/NĐ-CP 
	6/4/2005
	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
	
	
	
	
	

	8
	33/2005/NĐ-CP
	24/8/2005
	Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
	
	
	
	
	

	9
	116/2005/NĐ-CP
	15/9/2005
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh
	
	
	
	
	

	10
	120/2005/NĐ-CP
	30/9/2005
	Quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh
	
	
	
	
	

	11
	126/2005/NĐ-CP
	10/10/2005
	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa
	
	
	
	
	

	12
	128/2005/NĐ-CP
	11/10/2005
	Quy định về xử lý phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản
	
	
	
	
	

	13
	129/2005/NĐ-CP
	17/10/2005
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
	
	
	
	
	

	14
	154/2005/NĐ-CP
	15/12/2005
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
	
	
	
	
	

	15
	163/2005/NĐ-CP
	29/12/2005
	Về sản xuất và cung ứng muối iot cho người ăn
	
	
	
	
	

	16
	12/2006/NĐ-CP
	23/01/2006
	Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài
	
	
	
	
	

	17
	19/2006/NĐ-CP
	20/02/2006
	Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa
	
	
	
	
	

	18
	21/2006/NĐ-CP
	27/02/2006
	Về việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ
	
	
	
	
	

	19
	56/2006/NĐ-CP
	6/6/2006
	Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa – thông tin
	
	
	
	
	

	20
	59/2006/NĐ-CP
	12/6/2006
	Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
	
	
	
	
	

	21
	77/2006/NĐ-CP
	3/8/2006
	Tổ chức và hoạt động của thanh tra y tế
	
	
	
	
	

	22
	80/2006/NĐ-CP
	9/8/2006
	Quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
	
	
	
	
	

	23
	89/2006/NĐ-CP
	30/8/2006
	Quy định về nhãn hàng hoá
	
	
	
	
	

	24
	136/2006/NĐ-CP
	14/11/2006
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo
	
	
	
	
	

	25
	154/2006/NĐ-CP
	25/12/2006
	Sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11/10/2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản
	
	
	
	
	

	26
	02/2007/NĐ-CP
	5/1/2007
	Quy định về kiểm dịch thực vật
	
	
	
	
	

	27
	95/207/NĐ-CP
	4/6/2007
	Sửa đổi, bổ sung một số điều  của Nghị định số 126/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa
	
	
	
	
	

	28
	119/2007/NĐ-CP
	18/7/2007
	Về sản xuất kinh doanh thuốc lá
	
	
	
	
	

	29
	127/2007/NĐ-CP
	1/8/2007
	Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
	
	
	
	
	

	30
	161/2007/NĐ-CP
	31/10/2007
	Sửa đổi, bổ sung Điều 48 của Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra
	
	
	
	
	

	31
	06/2008/NĐ-CP
	16/01/2008
	 Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.
	
	
	
	
	

	32
	28/2008/NĐ-CP
	28/2/2008
	Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 Quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
	
	
	
	
	

	33
	40/2008/NĐ-CP
	7/4/2008
	  Về sản xuất, kinh doanh rượu
	
	
	
	
	

	34
	55/2008/NĐ-CP
	24/4/2008
	Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	
	
	
	
	

	35
	79/2008/NĐ-CP
	18/7/2008
	Quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm
	
	
	
	
	

	IV. Quyết định: 
	
	
	0
	3
	5
	3
	1

	1
	48/2005/QĐ-TTg 
	8/3/2005
	Về việc thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm
	
	
	
	
	

	2
	212/2005/QĐ-TTg
	26/08/2005
	Quy chế quản lý an toàn sinh học đối với các sinh vật biến đổi gen; sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen
	
	
	
	
	

	3
	243/2005/QĐ-TTg
	5/10/2005
	Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới
	
	
	
	
	

	4
	43/2006/QĐ-TTg 
	20/02/2006
	Phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2010
	
	
	
	
	

	5
	50/2006/QĐ-TTg
	7/3/2006
	Về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng
	
	
	
	
	

	6
	153/2006/QĐ-TTG
	30/6/2006
	Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 
	
	
	
	
	

	7
	154/2006/QĐ-TTg
	30/6/2006
	Về việc phê duyệt đề án “Quản lý Nhà nước về dược phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm giai đoạn 2006-2015”
	
	
	
	
	

	8
	254/2006/QĐ-TTg
	7/11/2006
	Quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới
	
	
	
	
	

	9
	77/2007/QĐ-TTg
	28/5/2007
	Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
	
	
	
	
	

	10
	102/2007/QĐ-TTg
	10/7/2007
	Về việc phê duyệt “Đề án tổng thể tăng cường năng lực quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen từ nay đến 2010 thực hiện Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học”
	
	
	
	
	

	11
	149/2007/QĐ-TTg
	10/9/2007
	Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006-2010
	
	
	
	
	

	12
	14/2008/QĐ-TTg
	22/01/2008
	Phê duyệt “Kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam đến năm 2020”.

	
	
	
	
	

	V. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
	
	0
	2
	3
	2
	0

	1
	30/2005/CT-TTg
	26/9/2005
	Tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm 
	
	
	
	
	

	2
	37/2005/CT-TTg
	28/10/2005
	Một số biện pháp tăng cường quản lý hoá chất, kháng sinh dùng cho sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	
	
	
	
	

	3
	23/2006/CT-TTg
	12/7/2006
	Về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học
	
	
	
	
	

	4
	29/2006/CT-TTg
	8/8/2006
	Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người
	
	
	
	
	

	5
	37/2006/CT-TTg
	29/11/2006
	Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí
	
	
	
	
	

	6
	06/2007/CT-TTg 
	28/3/2007
	Triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
	
	
	
	
	

	7
	12/2007/CT-TTg
	10/5/2007
	Tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá
	
	
	
	
	

	VI. Thông tư hướng dẫn của Bộ
	
	1
	6
	11
	8
	0

	Bộ Y tế
	
	
	
	
	
	
	

	1
	08/2004/TT-BYT
	23/08/2004
	Hướng dẫn việc quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng
	
	
	
	
	

	2
	15/2006/TT-BYT
	30/11/2006
	Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh nước sạch, nước ăn uống và nhà tiêu hộ gia đình
	
	
	
	
	

	3
	05/2007/TT-BYT 
	7/3/2007
	Hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về CL,VSATTP  nhập khẩu
	
	
	
	
	

	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	
	
	
	
	
	
	

	1
	69/2005/TT-BNN
	6/9/2005
	Hướng dẫn thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm (H5N1) gia cầm 
	
	
	
	
	

	2
	42/2006/TT-BNN 
	6/1/2006
	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 13/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp
	
	
	
	
	

	3
	02/2006/TT-BTS
	20/3/2006
	Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về việc điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản
	
	
	
	
	

	4
	32/2006/TT-BNN
	8/5/2006
	Hướng dẫn việc thực hiện Nghị  định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài
	
	
	
	
	

	5
	37/2006/TT-BNN
	16/5/2006
	Hướng dẫn đăng ký, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y
	
	
	
	
	

	Bộ Công thương
	
	
	
	
	
	
	

	1
	19/2005/TT-BTM 
	8/11/2005
	Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 10/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
	
	
	
	
	

	2
	04/2006/TT-BTM
	6/4/2006
	Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán, hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài
	
	
	
	
	

	3
	07/2006/TT-BTM
	17/4/2006
	Hướng dẫn việc thủ tục cấp và quản lý việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá
	
	
	
	
	

	4
	08/2006/TT-BTM
	17/4/2006
	Hướng dẫn xác định xuất xứ đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần tuý theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá
	
	
	
	
	

	5
	10/2006/TT-BTM
	1/6/2006
	Sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2006/TT-BTM ngày 17/4/2006 về hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần tuý theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006
	
	
	
	
	

	6
	01/2007/TT-BCT
	30/8/2007
	Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh thuốc lá
	
	
	
	
	

	Bộ Khoa học Công nghệ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 02/2006/TT-BKHCN 
	10/1/2006
	Hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá
	
	
	
	
	

	2
	09/2007/TT-BKHCN
	6/4/2007
	Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ
	
	
	
	
	

	3
	14/2007/TT-BKHCN
	25/7/2007
	Bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ
	
	
	
	
	

	4
	21/2007/TT-BKHCN
	28/9/2007
	Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
	
	
	
	
	

	5
	23/2007/TT-BKHCN
	28/9/2007
	Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật
	
	
	
	
	

	Bộ Tài chính
	
	
	
	
	
	
	

	1
	114/2005/TT-BTC 
	15/12/2005
	Hướng dẫn về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 
	
	
	
	
	

	2
	112/2005/TT-BTC 
	15/12/2005
	Hướng dẫn về thủ tục hải quan kiểm tra, giám sát hải quan 
	
	
	
	
	

	3
	62/2007/TT-BTC
	14/6/2007
	Hướng dẫn thi hành Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007của Chính phủ quy định về việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
	
	
	
	
	

	4
	124/2007/TT-BTC
	26/10/2007
	Hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý thuốc lá điếu tem thuốc lá điếu nhập khẩu, tem xì gà nhập khẩu
	
	
	
	
	

	Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch
	
	
	
	
	
	
	

	1
	19/2005/TT-BVHTT 
	12/5/2005
	Hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị quyết 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá
	
	
	
	
	

	2
	79/2005/TT-BVHTT 
	8/12/2005
	Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định  24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo
	
	
	
	
	

	3
	12/2007/TT-BVHTT
	29/5/2007
	Hướng dẫn thực hiện Nghị định 56/2006/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá-thông tin 

	
	
	
	
	

	VII. Thông tư liên tịch
	
	
	1
	3
	2
	4
	5

	Bộ Y tế
	
	
	
	
	
	
	

	1
	01/2004/TTLT/YT-VHTT
	12/1/2004
	Hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế
	
	
	
	
	

	2
	16/2005/TTLT-BYT-BCN 
	20/05/2005
	Hướng dẫn phân công, phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm
	
	
	
	
	

	3
	18/2005/TTLT/BYT-BTM
	12/7/2005
	Quan hệ phối hợp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm
	
	
	
	
	

	4
	24/2005/TTLT/BYT-BTS 
	8/12/2005
	Hướng dẫn phân công, phối hợp quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm thuỷ sản
	
	
	
	
	

	5
	01/2006/TTLT/BYT-BNN 
	4/1/2006
	Hướng dẫn phân công, phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm
	
	
	
	
	

	6
	10/2006/TTLT/YT-TM-VHTT-UBDSGDTE
	25/8/2006
	Hướng dẫn thi hành Nghị định số 21/2006/NĐ-CP ngày 27/02/2006 của Chính phủ về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ 
	
	
	
	
	

	7
	12/2008/TTLT-BTC-BYT
	31/01/2008
	Về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006-2010.
	
	
	
	
	

	8
	08/2008/TTLT/BYT-BGD&ĐT 
	8/7/2008
	Hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. 
	
	
	
	
	

	9
	12/2008/TTLT-BYT-BNV
	30/12/2008
	Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế
	
	
	
	
	

	Bộ Tài chính
	
	
	
	
	
	
	

	1
	12/2008/TTLT-BTC-BYT
	31/01/2008
	Về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006-2010
	
	
	
	
	

	Bộ Văn hoá - Thông tin
	
	
	
	
	
	
	

	1
	06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-NN-BXD 
	28/2/2007
	Hướng dẫn thủ tục xây dựng cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông
	
	
	
	
	

	Bộ Công thương
	
	
	
	
	
	
	

	1
	01/2007/TTLT/BTM-BCN
	10/1/2007
	Hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài
	
	
	
	
	

	2
	07/2007/TTLT/BTM-BTC
	6/7/2007
	Hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
	
	
	
	
	

	1
	01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN
	31/01/2008
	 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới
	
	
	
	
	

	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	
	
	
	
	
	
	

	1
	06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-NN-BXD 
	28/2/2007
	Hướng dẫn thủ tục xây dựng cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông
	
	
	
	
	

	VIII. Quyết định của Bộ
	
	
	9
	19
	35
	38
	3

	Bộ Y tế
	
	
	
	
	
	
	

	1
	3616/2004/QĐ-BYT
	14/10/2004
	Quy định vệ sinh an toàn đối với thực phẩm bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ
	
	
	
	
	

	2
	4282/2004/QĐ-BYT
	1/12/2004
	Quy định điều kiện bảo đảm vệ sinh, an toàn đối với cơ sở sản xuất, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
	
	
	
	
	

	3
	01/2005/QĐ-BYT
	7/1/2005
	Quy định điều kiện vệ sinh an toàn đối với cơ sở sản xuất, chế biến nước giải khát
	
	
	
	
	

	4
	02/2005/QĐ-BYT
	7/1/2005
	Quy định về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn nước khoáng thiên nhiên đóng chai
	
	
	
	
	

	5
	11/2005/QĐ-BYT
	25/03/2005
	Quy định về hàm lượng 3-MCPD trong nước tương, xì dầu, dầu hào
	
	
	
	
	

	6
	39/2005/QĐ-BYT 
	28/11/2005 
	Ban hành quy định về các điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm
	
	
	
	
	

	7
	41/2005/QĐ-BYT 
	8/12/2005
	Ban hành quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống
	
	
	
	
	

	8
	42/2005/QĐ-BYT 
	8/12/2005
	Ban hành quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm
	
	
	
	
	

	9
	43/2005/QĐ-BYT 
	20/12/2005 
	Ban hành quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	
	
	
	
	

	10
	44/2005/QĐ-BYT 
	20/12/2005 
	Ban hành quy định về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực y tế
	
	
	
	
	

	11
	45/2005/QĐ-BYT 
	22/12/2005 
	Về việc giao Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Trị trách nhiệm kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu
	
	
	
	
	

	12
	01/2006/QĐ-BYT 
	9/1/2006
	Về việc ban hành quy định chế độ báo cáo và mẫu báo cáo về vệ sinh an toàn thực phẩm
	
	
	
	
	

	13
	05/2006/QĐ-BYT
	17/01/2006
	Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm YTDP tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
	
	
	
	
	

	14
	11/2006/QĐ-BYT
	9/3/2006
	Ban hành “Quy chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao”
	
	
	
	
	

	15
	12/2006/QĐ-BYT
	9/3/2006
	Ban hành “Quy chế phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành y tế”
	
	
	
	
	

	16
	39/2006/QĐ-BYT
	13/12/2006
	Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm.
	
	
	
	
	

	17
	02/2007/QĐ-BYT 
	15/01/2007
	Quy định về vệ sinh an toàn đối với sản phẩm thuốc lá
	
	
	
	
	

	18
	18/2007/QĐ-BYT 
	27/2/2007
	Quy chế quản lý xét nghiệm nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm
	
	
	
	
	

	19
	19/2007/QĐ-BYT 
	8/3/2007
	Chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về CL,VSATTP nhập khẩu (Trung tâm YTDP Đà Nẵng)
	
	
	
	
	

	20
	20/2007/QĐ-BYT 
	8/3/2007
	Chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về CL,VSATTP nhập khẩu (Trung tâm YTDP tỉnh Tây Ninh)
	
	
	
	
	

	21
	21/2007/QĐ-BYT 
	12/3/2007
	Quy định về điều kiện sức khoẻ đối với người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay
	
	
	
	
	

	22
	22/2007/QĐ-BYT 
	20/3/2007
	Chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về CL,VSATTP nhập khẩu (chi nhánh Công ty Vinacontrol tại TP Hồ Chí Minh).
	
	
	
	
	

	23
	23/2007/QĐ-BYT 
	29/3/2007
	Quy chế kiểm tra nhà nước về CL,VSAT đối với thực phẩm nhập khẩu
	
	
	
	
	

	24
	 46/2007/QĐ-BYT
	19/12/2007 
	Quy định giới hạn tối đa vi sinh vật và tồn dư các chất ô nhiễm trong thực phẩm (thay thế Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT ngày 4/4/1998 về việc ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm”).
	
	
	
	
	

	25
	14/2008/QĐ-BYT
	2/4/2008
	Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế
	
	
	
	
	

	26
	38/2008/QĐ-BYT
	11/12/2008
	Quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm
	
	
	
	
	

	27
	48/2008/QĐ-BYT
	30/12/2008
	Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Cục ATVSTP
	
	
	
	
	

	THƯỜNG QUY KỸ THUẬT 
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Ký hiệu văn bản
	Ngày ban hành
	Trích yếu nội dung
	
	
	
	
	

	1
	1283/2004/QĐ-BYT
	12/4/2004
	Ban hành Tiêu chuẩn  ngành y tế: 
	
	
	
	
	

	2
	
	
	52 TCN - TQTP 0006: 2004 - Thường quy kỹ thuật xác định metanol trong rượu, cồn
	
	
	
	
	

	3
	
	
	52 TCN - TQTP 0007 : 2004 - Thường quy kỹ thuật xác định furfurol trong rượu, cồn
	
	
	
	
	

	4
	3235/2004/QĐ-BYT
	16/09/2004
	Cho phép áp dụng trên thực địa 5 thử nghiệm kiểm tra nhanh chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
	
	
	
	
	

	5
	3072/2004/QĐ-BYT
	6/9/2004
	Cho phép áp dụng 12 thử nghiệm phát nhanh ô nhiễm hoá học trong thực phẩm
	
	
	
	
	

	6
	4871/2004/QĐ-BYT
	31/12/2004
	Ban hành Tiêu chuẩn ngành y tế
	
	
	
	
	

	
	
	
	52 TCN-TQTP 0008 : 2004 - Thường quy kỹ thuật xác định E.coli 0157 trong thực phẩm
	
	
	
	
	

	
	
	
	52 TCN-TQTP 0009 : 2004 - Thường quy kỹ thuật định danh nấm mốc Aspergillus parasiticus, Aspergillus versicolor trong thực phẩm.
	
	
	
	
	

	7
	09/2005/QĐ-BYT
	11/3/2005
	Về việc ban hành tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch
	
	
	
	
	

	Bộ Thuỷ sản
	
	
	
	
	
	
	

	1
	22/2004/QĐ-BTS
	15/9/2004
	Ban hành tiêu chuẩn ngành về quy trình sản xuất giống và nuôi thâm canh cá tra và cá ba sa
	
	
	
	
	

	2
	48/2004/QĐ-BNN
	11/10/2004
	Ban hành tiêu chuẩn về thịt lợn đông lạnh xuất khẩu
	
	
	
	
	

	3
	74/2004/QĐ-BNN
	16/12/2004
	Ban hành danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh
	
	
	
	
	

	4
	07/2005/QĐ-BNN
	31/01/2005
	Ban hành quy định về quản lý và sử dụng lợn đực giống
	
	
	
	
	

	5
	07/2005/QĐ-BTS 
	24/02/2005
	Về việc ban hành danh mục hoá chất, kháng sinh cấm và hạn chế sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản
	
	
	
	
	

	6
	47/2005/QĐ-BNN
	25/7/2005
	Quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch
	
	
	
	
	

	7
	45/2005/QĐ-BNN 
	25/07/2005
	Ban hành danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch
	
	
	
	
	

	8
	26/2005/QĐ-BTS
	18/8/2005
	Về việc bổ sung danh mục kháng sinh nhóm Fluroquinolones cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản xuất khẩu vào thị trường Mỹ và Bắc Mỹ
	
	
	
	
	

	9
	66/2005/QĐ-BNN
	31/10/2005
	Banh hành quy định về quản lý và sử dụng bò giống
	
	
	
	
	

	10
	81/2005/QĐ-BNN
	13/12/2005
	Về việc áp dụng bắt buộc các tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn ngành đối với sản xuất, chế biến chè
	
	
	
	
	

	11
	87/2005/QĐ-BNN
	26/12/2005
	Về việc ban hành quy trình kiểm soát, giết mổ động vật
	
	
	
	
	

	12
	10/2006/ QĐ-BNN
	10/2/2006
	Quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y
	
	
	
	
	

	13
	15/2006/QĐ-BNN
	8/3/2006
	Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y
	
	
	
	
	

	14
	02/2006/ QĐ-BTS
	20/03/2006
	Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 59/2005/QĐ-TTg ngày 4/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về đăng ký sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản
	
	
	
	
	

	15
	19/2006/QĐ-BNN
	21/3/2006
	Quy định về việc khảo nghiệm, sản xuất thử, công nhận, đặt tên giống cây trồng công nghiệp
	
	
	
	
	

	16
	25/2006/QĐ-BNN
	10/4/2006
	Đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam
	
	
	
	
	

	17
	06/QĐ-BTS
	10/4/2006
	Quy chế quản lý rừng và cơ sở nuôi tôm an toàn
	
	
	
	
	

	18
	31/2006 QĐ-BNN
	27/4/2006
	Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
	
	
	
	
	

	19
	38/2006/ QĐ-BNN
	16/5/2006
	Quy định phòng chống bệnh lở mồm long móng
	
	
	
	
	

	20
	40/2006/QĐ-BNN
	22/5/2006
	Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 74/2004/QĐ-BNN ngày 16/12/2004 ban hành Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh
	
	
	
	
	

	21
	46/2006/ QĐ-BNN
	6/6/2006
	Công bố danh mục bổ sung thuốc thú ý được phép lưu hành tại Việt Nam năm 2006
	
	
	
	
	

	22
	49/2006/ QĐ-BNN
	13/6/2006
	Quy định việc đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu
	
	
	
	
	

	23
	53/2006/QĐ-BNN
	26/6/2006
	Về việc quy định về quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng giống lúa cấp siêu chủng, nguyên chngr, xác nhận hạt lai F1
	
	
	
	
	

	24
	59/2006/QĐ-BNN
	2/8/2006
	Bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam
	
	
	
	
	

	25
	15/2006/ QĐ-BTS
	8/9/2006
	Quy chế quản lý nhập khẩu, xuất khẩu hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản
	
	
	
	
	

	26
	67/2006/ QĐ-BNN
	12/9/2006
	Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2006/QĐ-BNN ngày 16/5/2006 về việc ban hành quy định phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc
	
	
	
	
	

	27
	70/2006/QĐ-BNN
	14/9/2006
	Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2006/QĐ-BNN ngày 13/6/2006 về việc ban hành quy định đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu
	
	
	
	
	

	28
	89/2006/ QĐ-BNN
	2/10/2006
	Quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật
	
	
	
	
	

	29
	90/2006/QĐ-BNN
	2/10/2006
	Về danh mục thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được phép nhập khẩu vào Việt Nam
	
	
	
	
	

	30
	03/2006/QĐ-BNN
	14/11/2006
	Về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh
	
	
	
	
	

	31
	20/ QĐ-BTS
	1/12/2006
	Quy chế quản lý cảng cá, bến cá, khu neo đậu trú bão của tàu cá
	
	
	
	
	

	32
	108/2006/QĐ-BNN 
	8/12/2006
	Đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam
	
	
	
	
	

	33
	03/2007/QĐ-BNN
	19/01/2007
	Quy định công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá đặc thù chuyên ngành nông nghiệp
	
	
	
	
	

	34
	04/2007/ QĐ-BNN
	19/01/2007
	Quy định về quản lý sản xuất và chứng nhận rau an toàn
	
	
	
	
	

	35
	05/2007/QĐ-BNN
	22/01/2007
	Sửa đổi Quyết định 38/2006/QĐ-BNN vvề việc ban hành quy định phòng chống bệnh lở mồm long móng gia súc
	
	
	
	
	

	36
	13/2007/QĐ-BNN
	9/2/2007
	Ban hành quy định về quản lý và sử dụng trâu đực giống
	
	
	
	
	

	37
	01/2007/QĐ-BTS
	13/02/2007
	Quyết định về kiểm tra hàng thuỷ sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canada
	
	
	
	
	

	38
	17/2007/QĐ-BNN
	27/02/2007
	Ban hành quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thuỷ cầm
	
	
	
	
	

	39
	23/2007/QĐ-BNN
	28/3/2007
	Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
	
	
	
	
	

	40
	03/ QĐ-BTS
	3/4/2007
	Quy chế đăng ký lưu hành thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản
	
	
	
	
	

	41
	34/2007/QĐ-BNN
	23/4/2007
	Công bố danh mục vật thể kiểm dịch thực vật phi phân tích  nguy cơ dịch hại trước khi vào Việt Nam
	
	
	
	
	

	42
	35/2007/QĐ-BNN
	23/4/2007
	Công bố bảng mã HS của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước CHXHCN Việt Nam
	
	
	
	
	

	43
	36/2007/QĐ-BNN
	24/4/2007
	Ban hành quy định về sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón
	
	
	
	
	

	44
	37/2007/QĐ-BNN
	24/4/2007
	Banh hành quy định khảo nghiệm, công nhận và đặt tên phân bón mới
	
	
	
	
	

	45
	47/2007/QĐ-BNN
	15/5/2007
	Ban hành quy định chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn
	
	
	
	
	

	46
	43/2007/QĐ-BNN
	16/5/2007
	Quy định quản lý sản xuất, chế biến và chứng nhận chè an toàn
	
	
	
	
	

	47
	47/2007/QĐ-BNN
	29/5/2007
	Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh
	
	
	
	
	

	48
	48/2007/QĐ-BNN
	29/5/2007
	Quy định về thủ tục cấp giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với các vật thể phi phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
	
	
	
	
	

	49
	50/2007/QĐ-BNN
	31/5/2007
	Công bố danh mục bổ sung vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt 1 năm 2007
	
	
	
	
	

	50
	51/2007/QĐ-BNN
	31/5/2007
	Công bố danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt 1 năm 2007
	
	
	
	
	

	51
	06/ QĐ-BTS
	11/7/2007
	Áp dụng những biện pháp cấp bách kiểm soát dư lượng hoá chất, kháng sinh cấm trong thuỷ sản xuất khẩu vào Nhật Bản
	
	
	
	
	

	52
	07/2007/QĐ-BTS
	27/7/2007
	Ban hành danh mục chỉ tiêu cần kiểm tra mức giới hạn tối đa cho phép đối với các sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu vào Liên bang Nga
	
	
	
	
	

	53
	10/2007/QĐ-BTS
	31/7/2007
	Ban hành danh mục thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam
	
	
	
	
	

	54
	71/2007/QĐ-BNN
	6/8/2007
	Quy định trình tự, thủ tục thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y
	
	
	
	
	

	55
	 72/2007/QĐ-BNN
	6/8/2007
	Quy định kiểm tra chất lượng thuốc thú y
	
	
	
	
	

	Bộ Công thương
	
	
	
	
	
	
	

	1
	06/2006/QĐ-BCN
	10/6/2006
	Công bố danh mục hàng cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006
	
	
	
	
	

	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	03/2006/QĐ-BKHCN 
	10/1/2006
	Ban hành quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hoá
	
	
	
	
	

	2
	04/2006/QĐ-BKHCN 
	10/1/2006
	Quy định về nội dung, thủ tục công bố sản phẩm hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, phù hợp kỹ thuật
	
	
	
	
	

	3
	26/2006/QĐ-BKHCN 
	18/12/2006
	Quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu
	
	
	
	
	

	4
	09/2006/QĐ-BKHCN 
	4/5/2006
	Quy định về quy trình thông báo và hỏi đáp của mạng lưới cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
	
	
	
	
	

	5
	22/2007/QĐ-BKHCN
	28/9/2007
	Quy chế tổ chức và hoạt động của ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia
	
	
	
	
	

	6
	24/2007/QĐ-BKHCN
	28/9/2007
	Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy
	
	
	
	
	

	7
	26/2007/QĐ-BKHCN
	31/10/2007
	Quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức công nhận
	
	
	
	
	

	Bộ Tài chính
	
	
	
	
	
	
	

	1
	80/2005/QĐ-BTC
	17/11/2005
	Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm 
	
	
	
	
	

	2
	621/QĐ-TCHQ 
	29/3/2006
	Quy trình phúc tập hồ sơ hải quan và quy trình kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
	
	
	
	
	

	3
	874/QĐ-TCHQ 
	15/5/2006
	Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
	
	
	
	
	

	4
	928/QĐ-TCHQ 
	25/5/2006
	Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ
	
	
	
	
	

	5
	57/2006/QĐ-BTC
	19/10/2006
	Sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
	
	
	
	
	

	6
	62/2007/QĐ-BTC
	17/07/2007
	Quy chế nhập, xuất lương thực dữ trữ quốc gia
	
	
	
	
	

	IX. Chỉ thị của Bộ
	
	
	0
	1
	0
	7
	0

	Bộ Y tế
	
	
	
	
	
	
	

	1
	05/2005/CT-BYT 
	8/6/2005
	Về việc tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thức ăn đường phố
	
	
	
	
	

	Bộ Giáo dục và ĐT
	
	
	
	
	
	
	

	1
	56/2007/CT-BGĐT
	2/10/2007
	Tăng cường công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trong ngành giáo dục
	
	
	
	
	


Biểu số 2

Những văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP 
không còn phù hợp, còn thiếu hoặc cần sửa đổi, bổ sung
	TT
	Những nội dung quy định còn chồng chéo
	Những nội dung quy định không còn phù hợp
	Những nội dung cần 
sửa đổi, bổ sung
	Tên văn bản không còn 
phù hợp còn thiếu hoặc
cần sửa đổi, bổ sung

	1
	
	Khoản 1, Điều 20 quy định “Thực phẩm có gen đã bị biến đổi hoặc nguyên liệu thực phẩm có gen đã bị biến đổi phải ghi trên nhãn bằng tiếng Việt là “thực phẩm có gen đã bị biến đổi” không phù hợp khi Việt Nam gia nhập WTO.
	
	Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/Pl-UBTVQH ngày 7/3/2003

	2
	
	
	 Khoản 2, Điều 6 quy định: “Đối với nguyên liệu thực phẩm và phụ gia thực phẩm thời hạn sử dụng ít nhất phải còn trên hai phần ba thời gian sử dụng ghi trên nhãn kể từ thời điểm lô hàng được nhập khẩu vào Việt Nam”  không có cơ sở khoa học chứng minh về thời hạn đối với nguyên liệu thực phẩm và phụ gia thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam.
	Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm

	3
	
	
	Mức thu phí trong kiểm tra chặt (nhiều chỉ tiêu), đối tượng kiểm tra chặt đối với sản phẩm trốn kiểm tra và công bố sau khi giải toả hàng nhập khẩu lần đầu.
	Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT ngày 29/3/2007 của Bộ Y tế về Quy chế kiểm tra chất lượng VSAT đối với thực phẩm nhập khẩu.

	4
	
	
	1. Tên của Quy chế công bố hiện tại không còn phù hợp với Luật Quy chuẩn, tiêu chuẩn nên phải đổi tên khác cho phù hợp

2. Thủ tục hồ sơ công bố phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh cơ sở hoặc đơn đã nộp hồ sơ xin thẩm định cấp giấy chứng nhận của cơ sở.
	Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 8/12/2005 của Bộ Y tế về Quy chế  công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm.

	5
	
	
	Trạng thái cảm quan và các chỉ tiêu lý hoá đối với một số mặt hàng lương thực, thực phẩm chính.
	Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 quy định giới hạn tối đa vi sinh vật và tồn dư các chất ô nhiễm trong thực phẩm.

	6
	
	
	Chuyển đổi khoảng 500 sản phẩm nhóm sản phẩm từ TCVN, TCN sang quy chuẩn kỹ thuật.
	

	7
	
	
	Một số quy định về quản lý thực phẩm chức năng không phù hợp với những văn bản han hành sau.
	Thông tư số 08/2004/TT-BYT ngày 23/08/2004 hướng dẫn việc quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng.



	8
	Phân cấp nhiệm vụ quản lý tham gia quản lý nhà nước về VSATTP
	
	Tổ chức y tế địa phương thay đổi theo Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/7/2008 quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm.
	Quyết định số 12/2006/QĐ-BYT ngày 9/03/2006 Quy chế phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia qủan lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành y tế.

	9
	
	
	Hiện nay đã có Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 quy định về nhãn hàng hoá có nhiều quy định mới do vậy đề nghị có Thông tư hướng dẫn (sửa đổi Thông tư số 15)
	Thông tư số 15/2000/TT-BYT ngày 30/06/2000 thông tư hướng dẫn ghi nhãn thực phẩm.

	10
	
	
	Mức phạt không phù hợp, hành vi vi phạm chưa nêu hết
	Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 6/4/2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

	11
	
	
	Hiện nay trong chức năng, nhiệm vụ của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã có Thanh tra Cục được giao nhiệm vụ thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm
	 Quyết định số 2087/QĐ-BYT ngày 12/6/2007 về việc ban hành “Quy chế phối hợp trong kiểm tra, thanh tra vệ sinh an toàn thực phảm giữa Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Thanh tra Bộ Y tế”.

	12
	
	Mẫu báo cáo
	Mẫu báo cáo thời gian
	Quyết định số 01/2006/QĐ-BYT ngày 09/01/2006 quy định chế độ báo cáo và mẫu báo cáo về vệ sinh an toàn thực phẩm

	13
	Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm YTDP tỉnh, thành phố
	
	
	Quyết định số 05/2006/QĐ-BYT ngày 17/01/2006 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm YTDP tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

	14
	
	Mẫu biên bản kiểm tra, thời hạn giá trị giấy chứng nhận
	Mẫu biên bản kiểm tra, thời hạn giá trị giấy chứng nhận
	Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/03/2006 ban hành “Quy chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao”

	15
	Mức thu phí, lệ phí điều kiện VSATTP
	
	Mức thu phí, lệ phí điều kiện VSATTP
	Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 31/01/2008 về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006-2010


Biểu số 3:

Tình hình ngộ độc thực phẩm từ năm 2004-2008
	Năm
	Số vụ ngộ độc
	Nguyên nhân ngộ độc thực phẩm

	
	Số vụ                   ngộ độc
	Số người  mắc
	Số người  chết
	Vi sinh vật
	Thực phẩm  bị biến chất
	Hóa chất  tồn dư trong thực phẩm
	Độc tố                tự nhiên
	Nguyên nhân                 khác (*)

	2004
	145
	3.584
	41
	82 (56,5%)
	-
	18 (12,4%)
	33 (22,7%)
	12 (8,3%)

	2005
	144
	4.304
	53
	74 (51,4%)
	-
	12 (8,3%)
	39 (27,1%)
	19 (13,2%)

	2006
	165
	7.135
	57
	64 (38,8%)
	-
	18 (10,9%)
	42 (25,5%)
	41 (24,8%)

	2007
	247
	7.329
	55
	15 (6,1%)
	-
	2 (0,8%)
	54 (21,9%)
	176 (71,3%)

	2008
	205
	7.828
	61
	16 (7,8%)
	-
	1 (0,5%)
	52 (25,4%)
	136 (66,3%)

	Tổng số
	906
	30.180
	267
	251
	-
	51
	220
	384


(*) Ghi chú: Đề nghị ghi rõ nguyên nhân khác
Biểu số 4: 

Ô nhiễm thực phẩm do hóa chất bảo vệ thực vật, hóa chất tồn dư trong thịt,

hóa chất bảo quản thực phẩm, dụng cụ chế biến, bao gói thực phẩm từ năm 2004 - 2008

	STT
	Loại mẫu


	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	
	
	Tổng số mẫu
	Số mẫu đạt tiêu chuẩn


	Số mẫu                      ô nhiễm (*)
	Tống số mẫu
	Số mẫu đạt tiêu chuẩn
	Số mẫu                    nhiễm (*)
	Tổng số mẫu
	Số mẫu đạt tiêu chuẩn


	Số mẫu                    ô nhiễm (*)
	Tổng số mẫu
	Số mẫu đạt tiêu chuẩn
	Số mẫu ô nhiễm (*)
	Tổng số mẫu
	Số mẫu đạt tiêu chuẩn


	Số mẫu                      ô nhiễm (*)

	
	
	
	
	HCBVTV
	HCTD
	HCBQTP
	DCCBBG
	
	
	HCBVTV
	HCTD
	HCBQTP
	DCCBBG
	
	
	HCBVTV
	HCTD
	HCBQTP
	DCCBBG
	
	
	HCBVTV
	HCTD
	HCBQTP
	DCCBBG
	
	
	HCBVTV
	HCTD
	HCBQTP
	DCCBBG

	1
	Rau, quả tươi
	148
	119
	64
	0
	0
	0
	160
	138
	116
	0
	0
	0
	181
	175
	6
	0
	0
	0
	411
	406
	96
	0
	0
	0
	337
	310
	168
	0
	0
	0

	2
	Thịt, sản phẩm từ động vật tươi sống
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	52
	8
	1
	3
	0
	0
	120
	23
	2
	8
	0
	0
	270
	126
	2
	11
	0
	0
	210(**)
	
	0
	0
	
	0

	3
	Thực phẩm chế biến công nghiệp
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Thực phẩm chế biến thủ công
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	75
	49
	26
	0
	26
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Thủy sản nuôi và nhuyễn thể hai mảnh vỏ
	1678
	1639
	0
	39
	0
	0
	2125
	2094
	0
	31
	0
	0
	2442
	2420
	0
	22
	0
	0
	2960
	2940
	0
	20
	0
	0
	3415
	3388
	0
	27
	0
	0

	Tổng số
	1826
	1758
	64
	39
	0
	0
	2337
	2240
	117
	34
	0
	0
	2743
	2618
	8
	30
	0
	0
	3746
	3551
	124
	31
	26
	0
	3962
	3689
	168
	27
	0
	0


(*) Ghi chú:  HCBVTV: Ô nhiễm thực phẩm do hóa chất bảo vệ thực vật; HCTD: hóa chất tồn dư trong thịt và sản phẩm động vật; HCBQTP: hóa chất bảo quản thực phẩm;  DCCBBG : dụng cụ chế biến, bao gói thực phẩm.

Biểu số 5:

Kinh phí cho công tác quản lý VSATTP

	Năm


	Nguồn kinh phí (triệu VNĐ)
	Nội dung chi

	
	Ngân sách TW *
	Ngân sách địa phương **
	Hỗ trợ của DN, khu vực                    tư nhân
	Nguồn khác
	Ban hành văn bản


	Tổ chức bộ máy quản lý, Ban chỉ đạo VSATTP
	Kiểm tra, thanh tra
	Mua trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất, định
	Xét ngiệm, thử nghiệm, giám định
	Điều tra ngộ độc thực phẩm


	Xây dựng mô hình điểm
	Tuyên truyền, giáo dục về  VSATTP
	Chi khác

	2004
	17.843,392
	28.168
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2005
	17.206,981
	30.801
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2006
	24.074,884
	30.933
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2007
	35.672,857
	44.334
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2008
	47.864,762
	52.175
	
	10147,735
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	142.662,876
	186.411
	
	10147,735
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*): ngân sách của BYT và BNN & PTNT

(**): ngân sách của riêng BYT
Biểu số 6:

Tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng VSATTP ở các Bộ

	Tên Bộ
	Năm
	Số lượng cơ quan, đơn vị
	Số người
	Loại hình tổ chức                          cơ quan, đơn vị
	Cơ chế tài chính

	
	
	
	Biên chế
	Hợp đồng
	Hành chính
	Sự nghiệp
	Kinh phí              nhà nước cấp toàn bộ
	Tự chủ                một phần            kinh phí
	Tự chủ                toàn bộ            kinh phí

	Bộ Yế
	2004
	01
	40
	9
	x
	
	x
	
	

	
	2005
	01
	42
	6
	x
	
	x
	
	

	
	2006
	01
	44
	9
	x
	
	x
	
	

	
	2007
	01
	60
	19
	x
	
	x
	
	

	
	2008
	01
	80
	14
	x
	
	x
	
	

	Bộ NN&PTNT
	2004
	07
	58
	164
	01
	06
	
	
	X

	
	2005
	07
	56
	195
	01
	06
	
	
	X

	
	2006
	07
	55
	219
	01
	06
	
	
	X

	
	2007
	07
	61
	280
	01
	06
	
	
	X

	
	2008
	09
	60
	298
	03
	06
	
	
	X

	Bộ Công thương

	2004
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2005
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2006
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2007
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2008
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bộ Khoa học và Công nghệ
	2004
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2005
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2006
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2007
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2008
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2004
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2005
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2006
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2007
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2008
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số (2008)
	
	10
	140
	312
	
	6
	
	
	


Biểu số 7:

Tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng VSATTP ở các địa phương

	Tổ chức bộ máy
	Năm
	Số lượng                   cơ quan, đơn vị
	Số người
	Loại hình tổ chức cơ quan, đơn vị
	Cơ chế tài chính

	
	
	
	Biên chế
	Hợp đồng
	Hành chính
	Sự nghiệp
	Kinh phí nhà nước cấp                 toàn bộ
	Tự chủ  một phần                  kinh phí
	Tự chủ   toàn bộ  kinh phí

	Cấp tỉnh
	2004
	128
	
	
	
	x
	
	
	

	
	2005
	128
	
	
	
	x
	
	
	

	
	2006
	128
	
	
	
	x
	
	
	

	
	2007
	128
	
	
	
	x
	
	
	

	
	2008
	128
	
	
	
	x
	
	
	

	Cấp huyện
	2004
	671
	
	
	
	x
	
	
	

	
	2005
	671
	
	
	
	x
	
	
	

	
	2006
	1342
	
	
	
	x
	
	
	

	
	2007
	1342
	
	
	
	x
	
	
	

	
	2008
	1342
	
	
	
	x
	
	
	

	Cấp xã
	2004
	10.876
	
	
	
	x
	
	
	

	
	2005
	10.876
	
	
	
	x
	
	
	

	
	2006
	10.876
	
	
	
	x
	
	
	

	
	2007
	10.876
	
	
	
	x
	
	
	

	
	2008
	10.876
	
	
	
	x
	
	
	


Biểu số 8: 
Kết quả xử lý vi phạm chất lượng VSATTP năm 2004-2008 

	STT
	Loại cơ sở SX, KD thực phẩm
	Năm
	Kiểm tra
	Thanh tra
	Hình thức xử lý đã áp dụng

	
	
	
	Số lần kiểm tra
	Số cơ sở đạt               yêu cầu
	Số đoàn thanh tra
	Số cơ sở đạt             yêu cầu
	Số cơ sở bị                 cảnh cáo
	Phạt tiền
	Số cơ sở bị hủy          sản phẩm
	Số cơ sở bị đình chỉ          sản xuất

	
	
	
	
	
	
	
	
	Số cơ sở bị                phạt tiền
	Số tiền           bị phạt 
(triệu đ)
	
	

	1
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
	2004
	11.159
	9.502
	 
	 
	607
	762
	618,85
	 
	 

	
	
	2005
	13.674
	11.377
	 
	 
	1.304
	906
	1.227,04
	 
	 

	
	
	2006
	14.762
	12.376
	 
	 
	1.539
	762
	949,4
	 
	 

	
	
	2007
	16.024
	13.686
	 
	 
	1.169
	742
	1.048,112
	 
	 

	
	
	2008
	14.624
	12.475
	 
	 
	835
	949
	1.188,0
	 
	 

	
	
	Tổng
	70.243
	59.416
	0
	0
	1446.01
	4121
	0
	0
	0

	2
	Cơ sở sản xuất rau quả hàng hóa (kiểm tra việc sử dụng thuốc BVTV của nông dân)
	2004
	4.721
	772
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2005
	4.152
	948
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2006
	4.61
	1.151
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2007
	14.104
	4.173
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2008
	8.200
	1.458
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tổng
	35.787
	1726.78
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc thú y
	2004
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2005
	50
	47
	1
	43
	4
	 
	 
	7
	 

	
	
	2006
	65
	60
	2
	60
	3
	 
	 
	8
	 

	
	
	2007
	120
	112
	3
	112
	8
	 
	 
	8
	 

	
	
	2008
	170
	164
	5
	164
	6
	 
	 
	8
	 

	
	
	Tổng
	35.787
	1726.78
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Cơ sở sản, xuất, kinh doanh thuốc thú y thủy sản
	2004
	105
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2005
	1812
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15

	
	
	2006
	2761
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2007
	2716
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2008
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tổng
	7394
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15

	5
	Cơ sở sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi
	2004
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2005
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2006
	114
	111
	2
	 
	 
	3
	30
	 
	 

	
	
	2007
	73
	73
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2008
	41
	41
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tổng
	228
	225
	6
	0
	0
	3
	30
	0
	0

	6
	Cơ sở sản xuất rau an toàn (có đăng ký)
	2004
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2005
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2006
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2007
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2008(*)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tổng
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Cơ sở sản xuất chè
	2004
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2005
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2006
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2007
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2008
	53
	44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tổng
	53
	44
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Cơ sở nuôi trồng thủy sản tập trung
	2004
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2005
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2006
	2700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2007
	1251
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2008
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tổng
	3951
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Cơ sở chế biến, bảo quản nông sản
	2004
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2005
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2006
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2007
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2008
	110
	110
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tổng
	110
	110
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Cơ sở chế biến, bảo quản thủy sản
	2004
	800
	219
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 (**)

	
	
	2005
	1192
	279
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 (**)

	
	
	2006
	1581
	319
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 (**)

	
	
	2007
	2074
	370
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 (**)

	
	
	2008
	2118
	432
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21 (**)

	
	
	Tổng
	7765
	1619
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	69

	11
	Cơ sở chế biến, giết mổ gia súc, gia cầm
	2004
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2005
	50
	31
	1
	31
	19
	0
	 
	0
	0

	
	
	2006
	75
	45
	2
	45
	30
	0
	 
	0
	0

	
	
	2007
	100
	68
	3
	68
	32
	0
	 
	0
	0

	
	
	2008
	172
	111
	5
	91
	61
	0
	 
	0
	0

	
	
	Tổng
	397
	255
	11
	235
	142
	0
	0
	0
	0

	12
	Tàu cá, cảng cá
	2004
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2005
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2006
	2413
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2007
	3176
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2008
	2678
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tổng
	8267
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Cơ sở thu gom, sơ chế nguyên liệu thủy sản trước chế biến
	2004
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2005
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2006
	1008
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2007
	1112
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2008
	1436
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tổng
	3556
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (sữa, bánh kẹo,  rượu bia, nước uống…), Cơ sở ăn uống (nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể, quán ăn đường phố…)
	2004
	150.118
	116.522
	
	
	3.066
	1.950
	1.396
	
	117

	
	
	2005
	447.523
	367.414
	
	
	23.830
	6.926
	3.482,553
	
	349

	
	
	2006
	540.316
	432.947
	
	
	27.023
	8.719
	5.347,734
	
	473

	
	
	2007
	318.041
	267.134
	
	
	32.627
	4.638
	5.906,584
	
	162

	
	
	2008
	59.575
	41.295
	
	
	619
	3.121
	3.126,287
	
	18

	
	
	Tổng
	1.515.573
	1.225.312
	
	
	87.165
	25.354
	19.259,158
	
	1.119


(*) Không thực hiện kiểm tra do không có kinh phí cấp

(**) Là trường hợp Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản yêu cầu công ty tạm ngừng sản xuất để xuất khẩu các lô hàng cho đến khi công ty khắc phục được các sai lỗi về điều kiện sản xuất cũng như chất lượng các lô hàng sản xuất để xuất khẩu. 
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